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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 5.018 VNĐ/kg, giảm 194 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 51.903VNĐ/kg, tăng 2.871 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 45.306 VNĐ/kg, tăng 1.458 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 13.269 VNĐ/kg, giảm 4.941 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 40.146 VNĐ/kg, tăng 37 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 52.734 VNĐ/kg, giảm 6.749 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 24/10-30/10/2024: 1 CNY= 3.402,22 VNĐ) 

 -
 10.000
 20.000
 30.000
 40.000
 50.000
 60.000
 70.000
 80.000

0
2

/0
1
-0

5
/0

1

1
5

/0
1
-1

9
/0

1

2
9

/0
1
-0

2
/0

2

1
2

/0
2
-1

6
/0

2

2
6

/0
2
-0

1
/0

3

1
1

/0
3
-1

5
/0

3

2
5

/0
3
-2

9
/0

3

0
8

/0
4
-1

2
/0

4

2
2

/0
4
-2

6
/0

4

0
6

/0
5
-1

0
/0

5

2
0

/0
5
-2

4
/0

5

0
3

/0
6
-0

7
/0

6

1
7

/0
6
-2

1
/0

6

0
1

/0
7
-0

5
/0

7

1
5

/0
7
-1

9
/0

7

2
9

/0
7
-0

2
/0

8

1
2

/0
8
-1

6
/0

8

2
6

/0
8
-3

0
/0

8

0
9

/0
9
-1

3
/0

9

2
3

/0
9
-2

7
/0

9

0
7

/1
0
-1

1
/1

0

2
1

/1
0
-2

5
/1

0

V
N
Đ
/k
g

Diễn biến giá một số loại rau quả  

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá cải thảo, lê, xoài giảm; 

giá chuối, gừng, tỏi tăng so 

với tuần trước; 

❖ Sản lượng sầu riêng dự kiến 

đạt 24.300 tấn vào năm 2029; 

❖ Nhật Bản cho phép sử dụng 

chất hexaconazole trên ớt 

nhập khẩu từ Hàn Quốc;  

❖ Hàn Quốc tăng cường cung 

cấp bắp cải trong bối cảnh 

nhiệt độ cao ảnh hưởng đến 

sản lượng cây trồng; 

❖ Xuất khẩu dâu tây của Peru 

tăng vào tháng 9/2024; 

❖ Kenya áp dụng lệnh cấm 

theo mùa đối với việc thu 

hoạch macadamia để bảo vệ 

chất lượng xuất khẩu; 

❖ Sản lượng táo và lê của Ba 

Lan dự kiến thấp hơn năm 

2023. 

ĐIỂM TIN 

s 

Số 41 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Trung Quốc được công nhận là quốc gia dẫn đầu 
thế giới về sản xuất khoai tây, với sản lượng gần 
100 triệu tấn trên diện tích khoảng 5 triệu ha. 
Khoai tây có vai trò quan trọng trong an ninh 
lương thực và sự phát triển nông nghiệp của 
Trung Quốc. Ngoài điều kiện địa lý đa dạng cho 
phép sản xuất khoai tây quanh năm và sự hợp tác 
toàn cầu, những tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực 
này. [2] 

Công ty Trung Quốc đầu tư trồng sầu riêng tại 
Lào  

Ngày 20/8/2024, các nhà nhập khẩu nông sản 
Trung Quốc đã có buổi làm việc với Hiệp hội 
Doanh nghiệp Nông nghiệp Lào và đại diện người 
trồng sầu riêng Lào để tìm hiểu cơ hội thâm nhập 
thị trường Trung Quốc. Với sự trợ giúp của 
Đường sắt Trung Quốc - Lào, sầu riêng Lào dự 
kiến sẽ được giao đến tay người tiêu dùng Trung 
Quốc trong vòng 48 giờ sau khi hái trong tương 
lai. [3]  

Lào 

Theo Thông tấn xã Quốc gia Lào KPL, Hiệp hội 
doanh nghiệp nông nghiệp Lào hiện có 170 trang 
trại với tổng diện tích 20.000 ha. Hơn 10.000 cây 
sầu riêng đã bắt đầu cho trái, sản lượng khoảng 
900 tấn sầu riêng. Người trồng sầu riêng đã lai 
thành công giống sầu riêng Malaysia với các 
giống sầu riêng địa phương của Lào để cho ra 
quả sầu riêng chất lượng cao. Dự kiến đến năm 
2029, số cây sầu riêng do hiệp hội sản xuất sẽ đạt 
270.000 cây, sản xuất 24.300 tấn sầu riêng, trị giá 
hơn 155,5 triệu USD. [4]   

Hàn Quốc 

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã tham 
vấn cho Cục Phát triển nông thôn Hàn Quốc thiết 
lập giới hạn dư lượng hexaconazole để kiểm soát 
bệnh thán thư trên ớt xuất khẩu sang thị trường 
Nhật Bản. Giới hạn dư lượng đối với 
hexaconazole được thiết lập là 0,2 mg/kg.  

Với biện pháp này, lệnh kiểm tra hexaconazole 
trên ớt Hàn Quốc trên diện rộng cũng được dỡ 
bỏ. Bộ Phát triển Nông thôn Hàn Quốc có kế 
hoạch xây dựng và phân phối các hướng dẫn sử 
dụng an toàn thuốc trừ sâu có giới hạn dư lượng 
hexaconazole và các phương pháp sử dụng an 
toàn cho các trang trại trong nước trồng ớt để xuất 
khẩu sang Nhật Bản, đồng thời cung cấp giáo dục 
và tư vấn. [5]  

Chính phủ Hàn Quốc đã cam kết cung cấp 24.000 
tấn bắp cải từ kho dự trữ quốc gia cho mùa cao 
điểm sản xuất kimchi. Chính phủ cũng đang cải 

thiện công nghệ dự trữ và mở rộng các cơ sở lưu 
trữ, duy trì dự trữ khẩn cấp 1.000 tấn bắp cải để 
giảm thiểu mọi vấn đề về nguồn cung. [6]  

Peru 

Tháng 9/2024, Peru xuất khẩu 3.271 tấn dâu tây, 
trị gái 5,76 triệu USD, tăng 14,8% về lượng và 
tăng 13,8% về giá trị so với năm trước. Giá trung 
bình giảm 0,9% từ 1,78 USD/kg xuống còn 1,76 
USD/kg. Dâu tây chế biến chiếm 94,2%, với 2.966 
tấn, trị giá 5,53 triệu USD, dâu tây tươi chỉ chiếm 
1 phần nhỏ là 0,4%. Hoa Kỳ là thị trường hàng 
đầu, tiếp nhận 47,9% tổng lượng xuất khẩu, tiếp 
theo là Canada và Hàn Quốc. [7]  

Kenya 

Bộ Nông nghiệp Kenya đã công bố lệnh cấm thu 
hoạch mắc-ca theo mùa từ ngày 2/11/2024 đến 
ngày 1/3/2025. Động thái này nhằm mục đích 
ngăn chặn việc xuất khẩu các loại hạt chưa chin. 
Lệnh cấm này được đưa ra sau khi tham vấn với 
các bên liên quan trong ngành, phản ánh nỗ lực 
của chính phủ nhằm bảo vệ chất lượng hàng xuất 
khẩu. [8] 

Ba Lan 

Sản lượng táo và lê của Ba Lan năm 2024 dự kiến 
đạt dưới 3,6 triệu tấn, thấp hơn 17% so với năm 
trước, trong đó sản lượng táo ước đạt dưới 3,2 
triệu tấn và sản lượng lê ước đạt 74,1 nghìn tấn. 
Sự sụt giảm này là do điều kiện thời tiết bất lợi 
trong suốt mùa sinh trưởng, bao gồm thảm thực 
vật phát triển nhanh, thiệt hại do sương giá và 
mưa đá, và lượng mưa quá nhiều làm tăng bệnh 
nấm và giảm kích thước quả. [9]  

Nguồn tham khảo: 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]:https://www.freshplaza.com/europe/article/967130
8/china-leads-global-potato-production-with-
innovations/ 

[3]: https://guojiguoshu.com/article/9570 

[4]: https://guojiguoshu.com/article/9570 

[5]:https://www.yna.co.kr/view/AKR202410140957000
55?section=industry/agriculture 

[6]:https://www.freshplaza.com/europe/article/967130
9/south-korea-boosts-cabbage-supply-amid-heat-
impact-on-crops/ 

[7]:https://www.freshplaza.com/europe/article/967069
1/peru-s-strawberry-exports-rise-in-september-2024-
led-by-frozen-varieties/ 

[8]:https://www.freshplaza.com/europe/article/967113
2/kenya-imposes-seasonal-ban-on-macadamia-
harvesting-to-protect-export-quality/ 

[9]:https://www.tridge.com/news/central-statistical-
office-polish-apple-and--skmncg 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
https://www.freshplaza.com/europe/article/9671308/china-leads-global-potato-production-with-innovations/
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https://guojiguoshu.com/article/9570
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20241014095700055?section=industry/agriculture
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https://www.freshplaza.com/europe/article/9671309/south-korea-boosts-cabbage-supply-amid-heat-impact-on-crops/
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https://www.freshplaza.com/europe/article/9671132/kenya-imposes-seasonal-ban-on-macadamia-harvesting-to-protect-export-quality/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9671132/kenya-imposes-seasonal-ban-on-macadamia-harvesting-to-protect-export-quality/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9671132/kenya-imposes-seasonal-ban-on-macadamia-harvesting-to-protect-export-quality/
https://www.tridge.com/news/central-statistical-office-polish-apple-and--skmncg
https://www.tridge.com/news/central-statistical-office-polish-apple-and--skmncg
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DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 23.063 VNĐ/kg, giảm 1.188 
VNĐ/kg so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 9.708 VNĐ/kg, tăng 625 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 92.167 VNĐ/kg, tăng 
10.167 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 9.917 VNĐ/kg, giảm 2.417 
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 20.500 VNĐ/kg, giảm 750 VNĐ/kg so 
với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 25/10/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 225 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

177 xe, mặt hàng khác là 48 xe. Cụ thể: (i) tồn 48 xe tại cửa khẩu Quốc 

tế Hữu Nghị, trong đó có 18 xe hoa quả; (ii) tồn 170 xe tại lối thông 

quan Tân Thanh – Pò Chài (khu vực mốc 1088/2-1089), trong đó có 

159 xe hoa quả đều được chở bằng container lạnh; (iii) tồn 07 xe tại 

cửa khẩu chính Chi Ma là các mặt hàng khác; (iv) không có xe tồn tại 

cửa khẩu Cốc Nam - Lũng Nghịu, cửa khẩu phụ Na Hình và cửa khẩu 

phụ Nà Nưa. [2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng

Cà chua

❖ Giá xoài cát Chu, thanh 

long ruột trắng, cà chua 

giảm; giá dưa hấu, sầu 

riêng Ri6 (loại đẹp) tăng so 

với tuần trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 25/10/2024, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 225 xe, trong đó 

có 177 xe chở hoa quả; 

❖ Giá trị nhập khẩu rau quả 

tăng 14% so với cùng kỳ 

năm ngoái; 

❖ Xuất khẩu lô dừa tươi sầu 

riêng đầu tiên sang Trung 

Quốc qua cửa khẩu đường 

bộ; 

❖ Sản lượng sầu riêng tăng 

16,6% so với cùng kỳ; 

❖ Giá sầu riêng tăng mạnh; 

❖ Na sầu riêng rớt giá một 

nửa. 
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Xuất nhập khẩu  

Xuất khẩu rau quả ước đạt 6,4 tỷ USD trong 10 
tháng 2024. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, sầu 
riêng tiếp tục là mặt hàng đóng góp lớn nhất, mang 
về hơn 3 tỷ USD trong 10 tháng, chiếm gần 50% 
tổng kim ngạch xuất khẩu. Dù chính vụ kết thúc vào 
tháng 10, Việt Nam vẫn có hàng trái vụ, giúp dự 
báo kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm nay có thể 
chạm mốc 3,5 tỷ USD - một con số hiếm loại trái 
cây nào đạt được. Các sản phẩm khác như chuối, 
xoài, thanh long và hàng chế biến cũng góp phần 
quan trọng. [3] 

Xuất khẩu lô dừa tươi sầu riêng đầu tiên sang 
Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ 

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 
15/10, một xe hàng bảo quản lạnh, chở 2.700 quả 
dừa tươi Việt Nam, đã thông quan và nhập cảnh 
thuận lợi thông qua cửa khẩu Hà Khẩu ở tỉnh Vân 
Nam (Trung Quốc), giáp với cửa khẩu Lào Cai 
(Việt Nam). Lô hàng dừa tươi này có nguồn gốc từ 
tỉnh Bến Tre, với tổng trọng lượng 21,6 tấn, trị giá 
khoảng 15.000 USD, là lô hàng dừa tươi Việt Nam 
đầu tiên nhập khẩu bằng đường bộ vào Trung 
Quốc. 

Cùng ngày, một lô hàng 22,4 tấn dừa tươi Việt 
Nam trị giá khoảng 14.000 USD đã được vận 
chuyển đến cửa khẩu Hữu Nghị Quan thuộc thành 
phố Bằng Tường, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng 
Tây, cũng đã thông quan vào thị trường Trung 
Quốc. [4]  

Sản lượng sầu riêng tăng 16,6% so với cùng 
kỳ; 

Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, tính đến hết tháng 
9/2024, sản lượng sầu riêng nước ta đạt 984.800 
tấn, tăng mạnh 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Ước tính, sản lượng sầu riêng cả năm có thể đạt 
trên 1,2 triệu tấn. Ngoài phục vụ nhu cầu tiêu thụ 
tại thị trường nội địa, một lượng rất lớn sầu riêng 
được xuất khẩu  sang Trung Quốc, Thái Lan và các 
thị trường khác. [5]  

Giá sầu riêng tăng mạnh 

Theo Vnexpress, hiện nay đang vào cuối vụ sầu 
riêng Tây Nguyên, nguồn cung bắt đầu khan hiếm 
khiến giá tăng. Theo khảo sát một tuần qua, giá tại 
kho với Ri 6 loại A (2,7 hộc, 2-5 kg) là 135.000 
VNĐ/kg, sầu riêng Monthong có giá 150.000 
VNĐ/kg. Tại Tiền Giang, với sầu riêng Monthong 
cắt xô, thương lái đang trả 100.000 VNĐ/kg. [6] 

Cây ớt Bình Định bớt thấp thỏm: Điểm tựa chế 
biến sâu 

Theo lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 
vật Bình Định, hàng năm, diện tích ớt trên địa bàn 
Bình Định đạt khoảng 2.500 ha. Trước nay, đầu ra  

 

của sản phẩm ớt Bình Định lệ thuộc hoàn toàn vào 
thị trường Trung Quốc, giá cả rất bấp bênh. Tuy 
nhiên, 3 năm gần đây, hoạt động của Nhà máy chế 
biến ớt muối của Công ty Chế biến nông sản, 
lương thực thực phẩm xuất khẩu Trần Gia  tại xã 
Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ đã làm giảm bớt áp lực về 
đầu ra của cây ớt Bình Định. Dự kiến, đến năm 
2027, năng lực sản xuất ớt muối của Công ty Trần 
Gia sẽ tăng đến 6.000 - 10.000 tấn ớt tươi/năm. [7]  

Na sầu riêng rớt giá một nửa 

Theo Vnexpress, tại các nhà vườn ở Sơn La, giá 
bán na sầu riêng loại 1 (800 gram-2,5 kg) 75.000-
80.000 VNĐ/ kg, loại 2 (500-800 gram) là 55.000 
VNĐ/kg. Mức này giảm gần một nửa so với năm 
ngoái. Theo các hộ trồng na, nguồn cung tăng đã 
khiến giá na sầu riêng giảm mạnh.  

Hợp tác xã Mé Lếch là đơn vị đầu tiên trồng na sầu 
riêng tại Việt Nam, phối hợp cùng một doanh 
nghiệp nhập giống từ Đài Loan để ghép với giống 
na dai địa phương. Đại diện HTX Mé Lếch nhận 
định, giá giảm giúp loại quả này dễ tiếp cận hơn 
với người tiêu dùng. Quy luật cung cầu cũng khiến 
giá điều chỉnh để thúc đẩy tiêu thụ. [8] 
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Trang 5 
 

Báo cáo số 41 (28.10.2024) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài Cát Chu     24,250      23,063      -1,188 

An Giang      20,000       20,000                

Đồng Tháp      20,000       15,000      -5,000 

Tiền Giang      22,000       22,250          250  

Vĩnh Long      35,000       35,000      

Dưa hấu       9,083       9,708          625  

Cần Thơ         8,000          8,000                

Đồng Tháp      10,000       12,000       2,000  

Tiền Giang      14,000       15,250       1,250  

Vĩnh Long         7,000          7,000   

Bến Tre         7,000          7,000   

Hậu Giang         8,500          9,000          500  

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)     82,000     92.167     10.167  

Cần Thơ       80,000       91.000     11.000  

Đồng Tháp       90,000       95.000       5.000  

Tiền Giang       76,000       90.500     14.500  

Vĩnh Long  Hết hàng   Hết hàng   

Thanh long ruột trắng     12,333       9,917      -2,417 

Long An       10,000          4,000      -6,000 

Tiền Giang       19,000        18,750         -250 

Vĩnh Long         8,000          7,000      -1,000 

Cà chua     21,250      20,500         -750 

Cà Mau       30,000        28,000      -2,000 

Tiền Giang       12,500        13,000          500  

 


